
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016-2017

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN: CÔNG NGHỆ - KHỐI 10

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC

I. TRẮC NGHIỆM: (8 ĐIỂM)

Học sinh làm đúng 1 câu đạt 0.25 điểm.

	Câu
	111
	222
	333
	444

	1
	C
	B
	B
	B

	2
	A
	A
	D
	C

	3
	D
	A
	B
	A

	4
	D
	D
	B
	D

	5
	A
	C
	C
	C

	6
	B
	B
	C
	A

	7
	D
	B
	D
	C

	8
	A
	A
	D
	B

	9
	A
	B
	C
	C

	10
	A
	C
	B
	A

	11
	A
	C
	B
	C

	12
	D
	B
	C
	A

	13
	B
	B
	A
	B

	14
	B
	C
	B
	D

	15
	C
	D
	C
	D

	16
	B
	A
	D
	B

	17
	A
	D
	A
	D

	18
	C
	A
	A
	A

	19
	C
	A
	A
	D

	20
	B
	C
	D
	D

	21
	C
	D
	C
	B

	22
	D
	B
	A
	A

	23
	D
	A
	B
	B

	24
	A
	B
	B
	D

	25
	B
	B
	D
	C

	26
	B
	A
	C
	C

	27
	D
	D
	C
	D

	28
	B
	D
	D
	B

	29
	D
	C
	A
	C

	30
	C
	C
	D
	B

	31
	C
	C
	A
	A

	32
	D
	D
	B
	B


II. TỰ LUẬN: (2 ĐIỂM)

Câu 1: Có 4 căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh:

- Nhu cầu thị trường 
(0,25 đ)

- Đảm bảo thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp
(0,25 đ)

- Huy động có hiệu quả nguồn lực
(0,25 đ)

- Hạn chế thấp nhất những rủi ro
(0,25 đ)

Câu 2: Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh:

- Tìm những nhu cầu chưa được thõa mãn 
(0.25 đ)

- Xác định vì sao chưa thõa mãn 
(0.25đ)

- Tìm cách thõa mãn nhu cầu đó 
(0.5 đ)
Hết.
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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 - NĂM HỌC 2016-2017

	MÔN CÔNG NGHỆ

	PHẦN TRẮC NGHIỆM
	
	
	
	
	
	

	Câu
	KHỐI 11
	KHỐI 12

	
	111
	333
	555
	777
	222
	444
	666
	888

	1
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	A

	2
	C
	C
	B
	B
	A
	B
	D
	A

	3
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	C

	4
	D
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	D

	5
	D
	A
	C
	C
	C
	A
	B
	D

	6
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D

	7
	A
	A
	B
	D
	B
	A
	B
	C

	8
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	D

	9
	D
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	C

	10
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	D
	C

	11
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	A

	12
	C
	D
	D
	B
	D
	C
	A
	A

	13
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	C

	14
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	D
	C

	15
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	D
	B

	16
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	D

	17
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	B
	C

	18
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	A

	19
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B

	20
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	B

	21
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	D

	22
	C
	D
	D
	C
	C
	C
	C
	B

	23
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	B

	24
	A
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	B

	25
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	B

	26
	D
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	B

	27
	B
	C
	D
	A
	B
	B
	A
	A

	28
	C
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	D

	29
	A
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	A

	30
	B
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	C

	31
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	A

	32
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	C
	D


PHẦN TỰ LUẬN

	Câu
	KHỐI 11

	
	Mã đề 110 và 112
	Mã đề 111 và 113

	1
	Mô tả nhiệm vụ và cấu tạo của thanh truyền? (1 điểm)
	Trình bày nguyên lí hoạt động của hệ thống làm mát trong trường hợp nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn cho phép? (1 điểm)

	
	
	

	
	
	

	
	1/ Nhiệm vụ: Truyền lực giữa pittong và trục khuỷu


(0.25)

2/ Cấu tạo: gồm 3 phần:

a. Đầu nhỏ: dạng ống trụ tròn, trong có bạc lót dùng để lắp pittong (0.25)
b. Thân: tiết diện ngang hình chữ I, nối đầu to và đầu nhỏ (0.25)


c. Đầu to: dang 2 nửa lắp lại với nhau bằng bulong, trong có bạc lót, dùng để lắp với trục khuỷu (0.25)

	Nước trong các áo nước làm mát đi lên các đường ống gặp van hằng nhiệt. Tại đây, van hằng nhiệt đo nhiệt độ và báo xấp xỉ giới hạn cho phép nên mở đồng thời 2 đường (0.5), một đường nước thông về trước bơm, một đường qua két làm mát được cánh quạt làm mát, giảm nhiệt độ nước. (0.25)

Hai dòng nước này sẽ hòa lại trước bơm và được bơm hút lên, đưa đến các chi tiết cần làm mát và sau đó quay lại các áo nước làm mát, tiếp tục quá trình làm việc (0.25)

	2
	Một thanh nhôm có chiều dài ban đầu là 125mm, sau khi có lực tác dụng, chiều dài thanh nhôm tăng thêm 0,025m. Tính độ dãn của thanh đồng? (1 điểm)
	Một  ống nhôm có giới hạn bền kéo là 1,2 (N/mm2). Đường kính ống nhôm là 0.008m. Lực tác dụng vào ống ? (1 điểm)

	
	
	

	
	
	

	
	Tóm tắt
	Tóm tắt

	
	lo = 125mm
	Giới hạn bền kéo = 1,2 (N/mm2)

	
	êl = 0,025 = 25mm
	d = 8mm -> r=4mm

	
	Giải
	Giải

	
	Độ dãn = (l1 -lo)/lo x 100  (0.25)
	Giới hạn bền kéo = F/S  (0.25)

	
	Ta được độ dãn = (êl/lo)x100
 = (25/125) x100 = 20% (0.75)
	  =>1,2 = F/(3.14x42)

 => F=60,3 (N) (0,75)

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	KHỐI 12

	
	Mã đề 121 và 123
	Mã đề 122 và 124

	1
	Trình bày khái niệm máy thu hình? Vẽ sơ đồ minh họa?

	
	Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình. Âm thanh và hình ảnh được xử lí độc lập (0.5)

	
	(0.5) [image: image1.png]Nhinva

xi i tin higu
hinh 3nh

xi i tin higu
3m thanh

!





	2
	Máy biến áp kí hiệu (/Y; xác định cách đấu dây cuộn sơ cấp và thứ cấp, vẽ hình minh họa? (1 điểm)
	Máy biến áp kí hiệu Y/(; xác định cách đấu dây cuộn sơ cấp và thứ cấp, vẽ hình minh họa? (1 điểm)

	
	
	

	
	
	

	
	Cách đấu dây cuộn sơ cấp: hình tam giác (0.25)
Cách đấu dây cuộn thứ cấp: hình sao (0.25)


	Cách đấu dây cuộn sơ cấp: hình sao (0.25)

Cách đấu dây cuộn thứ cấp: hình tam giác (0.25)


